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Phần I.(4 điểm)Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính ....). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
Câu 1. Chữ số 7 trong số 45,769 có giá trị là: 
A. 				B. 				C. 		D. 7
Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 9,798 ; 9,879 ; 9,978 ; 9,879 là: 
A. 9,897 			B. 9,879 			C. 9,798 		D. 9,978 
Câu 3. Hỗn số 6 bằng số thập phân nào trong các số sau: 
A. 6,5 			B. 6,05 			C. 6,005 		D.0,65 
Câu 4. 5 kg= ……g. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 
A. 5100g 			B. 5100 			C. 510 		D.500 
Câu 5. 17m2 126cm2 = .....m2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 
A. 17,126 			B. 1,7126			 C. 17,0126 		D.17126 
Câu 6. Một tam giác có diện tích là 2 240 dm2, chiều cao là 50 dm. Độ dài đáy của tam giác đó là:
A. 89,6 dm		B. 89,6 m			C. 78,9 m			D. 78,9 dm
Câu 7. 2 km2 25 ha = . ………km2. Hỗn số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 
A. 2			B.200			C. 2		D. 22
Câu 8. Kết quả của biểu thức: (125,67+24,03) x10 : 100 là: 
A. 149,7 		B. 1497 			C. 1,497 		D.14,97 

Phần II: (6 điểm) 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 
a. 235,6+3,745 		b. 768-27,9 		c. 8,25 x 6,8 	d. 37,248 : 4,8
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Bài 2: (2,5 điểm) Một sân vận động có hình dáng và kích thước như hình vẽ bên. Tính:
a) Chu vi sân vận động.120m
80m

b) Diện tích sân vận động.




	

	

	

	

	

	

	

	


Bài 3: (1 điểm)a.  tìm A biết:  + 85,5 = 426,5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 b. Tính bằng cách thuận tiện: 2,4 × 10 + 5,6 : 0,1 + 2 :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
